
Phụ lục số 01: Lô tài sản là xe máy các loại
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-STC ngày /5/2023 của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Đồng

STT Danh mục tài sản ĐVT Số
lượng Tình trạng Giá khởi điểm

Tổng cộng 6 42,500,000

1 Xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS:
34B2- 162.20 đã qua sử dụng. chiếc 1

Máy móc chảy dầu không nổ được máy, không kiểm tra
được công tơ mét. Khung xe cũ, han rỉ, thân vỏ cũ, chày
xước. Hệ thống, tổng thành chi tiết khác: ác quy hỏng,
giảm xóc chảy dầu, vành han gỉ, lốp rạn, mòn. Tỉ lệ chất

lượng còn lại của xe 35%.

6,000,000

2

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại LEAD
màu nâu đen số máy JF24E0345887, số
khung 2408AY033145 mang BKS 34P8-
8805

chiếc 1

Máy móc chảy dầu không nổ được máy, không kiểm tra
được công tơ mét. Khung xe cũ, han rỉ, thân vỏ cũ, chày
xước. Hệ thống, tổng thành chi tiết khác: ác quy hỏng,
giảm xóc chảy dầu, vành han gỉ, lốp rạn, mòn. Tỉ lệ chất

lượng còn lại của xe 35%.

8,000,000

3

Xe máy nhãn hiệu Honda màu cam, loại
xe Wave alpha. số máy HC12E- 5399440,
số khung RLHHC1217DY399275, xe cũ
đã qua sử dụng

chiếc 1

Máy móc chảy dầu không nổ được máy, không kiểm tra
được công tơ mét. Khung xe cũ, han rỉ, thân vỏ cũ, chày
xước. Hệ thống, tổng thành chi tiết khác: ác quy hỏng,
giảm xóc chảy dầu, vành han gỉ, lốp rạn, mòn. Tỉ lệ chất

lượng còn lại của xe 30%.

5,000,000

4
Xe máy nhãn hiệu Honda màu đen bạc,
loại xe Alrblade, Biển kiểm soát: 34B1 –
551.08 đã qua sử dụng

chiếc 1

Máy móc chảy dầu không nổ được máy, không kiểm tra
được công tơ mét. Khung xe cũ, han rỉ, thân vỏ cũ, chày
xước. Hệ thống, tổng thành chi tiết khác: ác quy hỏng,
giảm xóc chảy dầu, vành han gỉ, lốp rạn, mòn. Tỉ lệ chất

lượng còn lại của xe 35%.

9,000,000

5 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave -
Honda, biển kiểm soát 14F4-2890 chiếc 1

Máy móc chảy dầu không nổ được máy, không kiểm tra
được công tơ mét. Khung xe cũ, han rỉ, thân vỏ cũ, chày
xước. Hệ thống, tổng thành chi tiết khác: ác quy hỏng,
giảm xóc chảy dầu, vành han gỉ, lốp rạn, mòn. Tỉ lệ chất

lượng còn lại của xe 30%.

5,000,000



6
xe mô tô Yamaha Sirius màu đen, đã mòn
số khung, số máy không rõ, có 01 gương
chiếu hậu rời

chiếc 1

Máy móc chảy dầu không nổ được máy, không kiểm tra
được công tơ mét. Khung xe cũ, han rỉ, thân vỏ cũ, chày
xước. Hệ thống, tổng thành chi tiết khác: ác quy hỏng,
giảm xóc chảy dầu, vành han gỉ, lốp rạn, mòn. Tỉ lệ chất

lượng còn lại của xe 30%.

4,000,000

7

xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, màu
đen bạc, đã qua sử dụng BKS 34F1-035.88

số khung 205Y104737, số máy
5VT2104737

chiếc 1

Máy móc chảy dầu không nổ được máy, không kiểm tra
được công tơ mét. Khung xe cũ, han rỉ, thân vỏ cũ, chày
xước. Hệ thống, tổng thành chi tiết khác: ác quy hỏng,
giảm xóc chảy dầu, vành han gỉ, lốp rạn, mòn. Tỉ lệ chất

lượng còn lại của xe 35%.

5,500,000


